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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v :Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiển 

Thư ký phiên họp: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Bà Phạm Thị Diệu Hiền  - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

169/2024/DSST ngày 05 tháng 3 năm 2024 về “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

253/2024/QĐST-VDS ngày 02 tháng 4 năm 2024. 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự : bà Dương HNJYJMHJY– sinh năm 1971; 

Địa chỉ: BTHTH, phường KRUJY, quận KLRYUJYR, thành phố RYJRY về việc 

tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với: ông Phạm JGBHYJ- sinh 

năm 1974; Địa chỉ: RJRTYJR, phường JKYJYT, quận JKRYJ, thành phố RJYNJ 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/Bà Phạm JN YJUJKMUI- sinh năm 1948, Địa chỉ : thôn HBGFH, xã 

HTHTHG, huyện JNTH, tỉnh KM5UJ;  

2/ Bà Phạm NJYBJRYJU7– sinh năm 2007 và ông Phạm  KJYUNYRJ– sinh năm 

2009, cùng địa chỉ : UYHGF, phường HUTRY, quận HTYH, thành phố HUYTYT. 

Người đại diện theo pháp luật : bà Dương HNJYJMHJY– sinh năm 1971; Địa chỉ: 

RTEGHY, phường RTYH, quận TRY, thành phố JNIJUOL87 

(Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự tất cả các đương sự đều xin vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

 

Căn cứ đơn yêu cầu đề ngày 28/2/2024 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

việc dân sự, người yêu cầu bà Dương HNJYJMHJYtrình bày yêu cầu khởi kiện như 

sau: Bà và ông Phạm JGBHYJlà vợ chồng, có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân 

phường UJFH, quận IMYJ, thành phố JURHI7. Bà và ông JRU có 02 người con chung 

tên Phạm NJYBJRYJU7– sinh năm 2007 và Phạm  KJYUNYRJ– sinh năm 2009. Do 
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02 người con chung của ông bà chưa đủ tuổi trưởng thành, là học sinh, đang cư ngụ 

cùng địa chỉ với vợ chồng bà. Cha ruột của ông Hạ là ông Phạm HYGUY5 đã chết vào 

năm 2022 và mẹ ruột của ông Hạ là bà Phạm JN YJUJKMUI– sinh năm 1948 hiện 

đang cư ngụ tại Thôn EYEUNM, xã UIE6UE, huyện I76EI7, tỉnh I6EI7M. Vào tháng 

01 năm 2024, ông NI6RU bệnh do đột quỵ và hiện nay đang chữa trị bệnh tại Bệnh 

viện IJNR6U, thành phố IMN8OIL. Tình trạng bệnh không thuyên giảm, ông OR7NM 

phải sống trên giường bệnh, phải cần người trợ giúp, gần như đã chuyển qua đời sống 

thực vật, không còn khả năng nhận thức vấn đề nên bà yêu cầu cầu Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố ông Phạm JGBHYJ- sinh năm 1974; 

Địa chỉ : NJRJUN, phường MƯI8, quận IMN7NI, thành phốĨM6UMKN9 là người mất 

năng lực hành vi dân sự.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phạm JN YJUJKMUIcó cùng ý kiến 

trình bày tương tự như Người yêu cầu giải quyết việc dân sự bà Dương JNU5J6N; các 

con chung của ông MIbà YMNI78 IMlà bà Phạm NJYBJRYJU7và ông Phạm  

KJYUNYRJcho biết tình trạng bệnh của cha ruột là ông Phạm JGBHYJvà đồng ý để 

mẹ ruột là bà Dương HNJYJMHJYtoàn quyền quyết định. 

Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự :  

        - Tất cả các đương sự đều có đơn xin vắng mặt;   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú trình bày ý kiến chính như sau:  

 + Về tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết việc dân sự từ khi thụ lý đến thời 

điểm này là đúng quy định pháp luật về thụ lý, về thẩm quyền, thu thập chứng cứ, xác 

định tư cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, thủ tục cấp, 

tống đạt các văn bản tố tụng và thời hạn chuẩn bị mở phiên họp theo Điều 27, Điều 35, 

Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

 + Về nội dung: Căn cứ Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015 và Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1955/KLGĐ ngày 

21/3/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nên có cơ 

sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu bà Dương I6UNJU 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Ông Phạm JGBHYJcó nơi cư trú tại 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh (bút lục 37-40) nên việc dân sự thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh theo 

quy định tại khoản 1 Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, 

Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  

 [2] Về nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết: bà Dương HNJYJMHJYyêu cầu việc 

dân sự tuyên bố ông Phạm JGBHYJlà người mất năng lực hành vi dân sự. 
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-Về quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự : Căn cứ vào lời trình bày thống nhất 

của các đương sự (bút lục từ 47 đến 54); căn cứ vào Giấy công nhận kết hôn số 

100/2021 ngày 17 tháng 5 năm 2021 do Ủy ban nhân dân phường I67NJ, quận NJ64U, 

thành phố IM6 cấp cho các đương sự (bút lục 30); căn cứ vào các Giấy khai sinh của 

các người con chung của ông IMN6NU bà M67I là bà Phạm NJYBJRYJU7và ông 

Phạm  KJYUNYRJ(bút lục 27-28); căn cứ vào Giấy chứng tử của ông Phạm IM64U 

(bút lục 29) có cơ sở xác nhận bà Dương HNJYJMHJYlà người có quyền yêu cầu 

trong việc dân sự tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định Điều 

376 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015 . 

-Xét yêu cầu việc dân sự :  

+ Căn cứ vào công văn số 688/BVCR-KHTH ngày 21 tháng 3 năm 2024 của 

Bệnh viện MI67U, thành phố IM6N cho biết việc tiếp nhận và đang điều trị bệnh cụ 

thể đối với bệnh nhân Phạm JGBHYJ- sinh năm 1974; Địa chỉ : KIR6IU, phường 

TM67, quận I6M, thành phố IMYI78(bút lục 45-46) 

+Căn cứ vào Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 1955/KLGĐ 

ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực thành phố Hồ Chí 

Minh (bút lục 57-58) xác nhận như sau : 

 “… 1.1.Về y học : 

               Đương sự bị sa sút tâm thần trong tổn thương não do ngừng tuần hoàn- 

Ngừng hô hấp (F02.8-ICD). 

        1.2. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi : 

                Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…” 

Căn cứ vào Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015,  

có cơ sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu bà Dương M,7III7 

 [3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng do bà 

Dương HNJYJMHJYchịu, được cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí bà Dương 

HNJYJMHJYđã nộp theo biên lai số 0007687 ngày 05/3/2024 của Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều 27, Điều 35, Điều 39, 

Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369, Điều 372, Điều 

376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

án phí và lệ phí Tòa án 

       1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của người yêu cầu bà Dương 7,MI7 

Tuyên bố : Ông Phạm JGBHYJ- sinh năm 1974; Địa chỉ: K6UIN, phường Tân 

Quý, quận YI, thành phố YUJN7I là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết 

luận giám định pháp y tâm thần. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự là 300.000 (ba trăm nghìn) đồng do bà Dương 

HNJYJMHJYchịu, được cấn trừ vào tiền tạm ứng lệ phí do bà Dương HNJYJMHJYđã 
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nộp theo biên lai số 0007687 ngày 05/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 

M67IUINMJ7, thành phố MI67UJN. Bà Dương HNJYJMHJYđã nộp đủ lệ phí giải 

quyết việc dân sự. 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc 

dân sự hoặc kể từ ngày quyết định đó được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát nhân 

dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp được quyền kháng nghị theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND quận Tân Phú;   

- Chi cục THADS quận Tân Phú; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM.HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiển 

 


